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Câu 1( 2,0 điểm)
1. Giải phương trình và hệ phương trình sau
a) 
x2 – 4 = 0                                                          b) 
2. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  d:  y = - x + 2 và Parabol  (P): y = x2.
Câu 2 ( 2,0 điểm)
Cho phương trình x2 - 2mx - 1 = 0 (m là tham số)
a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên.

Tìm m để  - x1x2 = 7
Câu 3 (2,0 điểm)
1. 

Rút gọn biểu thức:  K =    với x >0 và  x1
2. Một đội xe nhận vận chuyển 96 tấn hàng. Nhưng khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa, nên mỗi xe chở ít hơn lúc đầu 1,6 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc.
Câu 4 ( 3,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. C là một điểm nằm giữa O và A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kỳ nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn (O) tại M, tia BM cắt tia CI tại D. Chứng minh:
 	a) ACMD là tứ giác nội tiếp đường tròn.
           b) ∆ABD      ∆MBC
 	c) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD nằm trên một đường thẳng cố định khi K di động trên đoạn thẳng CI.
Câu 5 ( 1,0 điểm)    
Cho hai số dương x, y thỏa mãn điều kiện x + y = 1. 

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 
HẾT
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	Câu
	Đáp án
	
Điểm

	1
(2,0điểm)
	1. (1,0 điểm) 

	
	a) x2 – 4 = 0

(x-2) (x+2)=0


Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là S= {2; -2}

b)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x,y)= (1; -1)	0.2                                   	0.25đ+0.2
	

0,25điểm 



0,25điểm

0,25điểm



0,25điểm

	
	2. (1,0 điểm)

	
	
Hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và Parabol (P) là nghiệm của phương trình: - x + 2 = x2 x2 + x – 2 = 0. 
Ta có a+b+c = 1+1-2 =0
Nên phương trình có hai nghiệm x1 =1 ;x2 =-2
+ Với x = 1 thì y = 1, ta có giao điểm thứ nhất là (1;1)
+ Với x = - 2 thì y = 4, ta có giao điểm thứ hai là (- 2; 4)
Vậy (d) giao với (P) tại 2 điểm có tọa độ là (1;1) và (- 2; 4)
	
0,25điểm

0,25điểm


0,25điểm
0,25 điểm

	2
(2,0điểm)
	 a. ( 1,0 điểm)

	
	a) Ta thấy: a = 1; b = - 2m; c = - 1
Ta thấy  a. c = 1 . (-1) = -1 < 0

 phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
	
0, 5 điểm

0, 5 điểm

	
	b. ( 1,0 điểm)

	
	 Vì phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
 Theo hệ thức Vi-ét, ta có:

 

do đó: 





 (2m)2 - 3 . ( -1) = 7  4m2 = 4  m2 = 1  m =  1.
Vậy với m = 1 hoặc m = -1 thoả mãn đề bài
	0, 25điểm




0,25 điểm



0,25 điểm
0,25 điểm

	3
(2 điểm)
	a.( 1,0 điểm)	

	
	
 K =   




Vậy K   khi x >0 và  x1
	
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

	
	b.( 1,0 điểm)

	
	Gọi  số xe lúc đầu là x (chiếc) (x nguyên dương)
Số xe lúc sau là : x+3 (chiếc)

Lúc đầu mỗi xe chở :  (tấn hàng)

Lúc sau mỗi xe chở :  ( tấn hàng)



Ta có phương trình :  -  = 1,6 x2 + 3x -180 = 0
Giải phương trình ta được: x1= -15 ;  x2=12.
Vậy đoàn xe lúc đầu có: 12 (chiếc).
	
0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	4
( 3 điểm )
	[image: ]


	0,25 điểm

	
	a.(0, 75 điểm )

	
	

 Ta có: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). 

Tứ giác ACMD có .
 Suy ra tứ giác ACMD nội tiếp đường tròn đường kính 	
	0,25 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm

	
	b.( 1,0 điểm)

	
	Theo câu a ta có tứ giác ACMD nội tiếp



Nên 
Xét ∆ABD và ∆MBC có:

chung 

 (cm trên). 
Suy ra: ∆ABD       ∆MBC (g – g)
	



0,25 điểm


0,5 điểm
0,25 điểm


	
	c.( 1, 0 điểm)	

	
	
Lấy E đối xứng với B qua C thì E cố định và , 


Lại có:  (cùng phụ với ), 

suy ra: . 
Do đó AKDE là tứ giác nội tiếp. 


Gọi O’ là tâm  đường tròn ngoại tiếp ∆AKD thì O’ cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AKDE nên A = E,

 suy ra  thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AE cố định.

	


0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

	5
( 1 điểm)
	

A =  = 
Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương x,y ta có:

 (1)
 Đẳng thức xảy ra khi x = y.
Tương tự với a, b dương ta có: 

 (*)

Áp dụng bất đẳng thức (*) ta có: (2)


Dấu đẳng thức xảy ra khi x2 + y2 = 2xy  x = y.


Từ (1) và (2) suy ra: . Dấu "=" xảy ra . 

Vậy minA = 6 khi x=y =
	


0,25 điểm




0,25 điểm

0,25 điểm



0,25 điểm


















image3.wmf
x2x - x

 - 

x - 1x - x


oleObject49.bin

oleObject3.bin

image4.wmf
¹


oleObject4.bin

image5.wmf
22

11

xyxy

+

+


oleObject5.bin

image6.wmf
Û


oleObject6.bin

image7.wmf
x20x2

x20x2

-==

éé

ÛÛ

êê

+==-

ëë


oleObject7.bin

image8.wmf
2x + y = 18x + 4y = 45x = 5

3x + 4y = -13x + 4y = -12x + y = 1

x = 1

y = - 1

ììì

ÛÛ

ííí

îîî

ì

Û

í

î


oleObject8.bin

image9.wmf
Û


oleObject9.bin

image10.wmf
Þ


oleObject10.bin

image11.wmf
12

12

b

x + x = - 2m

a

 

c

x. x =  = - 1

a

ì

=

ï

ï

í

ï

ï

î


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

2

22

12121212

x + x - xx = 7  x + x - 3xx = 7

Û


oleObject12.bin

image13.wmf
Û


oleObject13.bin

image14.wmf
Û


oleObject14.bin

image15.wmf
Û


oleObject15.bin

image16.wmf
Û


oleObject16.bin

image17.wmf
±


oleObject17.bin

image18.wmf
xx(2x - 1)x2x - 1

--

x - 1x(x - 1)x - 1x - 1

=


oleObject18.bin

image19.wmf
x - 2x + 1

 

x - 1

= x - 1

=


oleObject19.bin

image20.wmf
= x - 1


oleObject20.bin

oleObject21.bin

image21.wmf
96

x


oleObject22.bin

image22.wmf
96

x + 3


oleObject23.bin

image23.wmf
96

x


oleObject24.bin

image24.wmf
96

x + 3


oleObject25.bin

image25.wmf
Û


oleObject26.bin

image26.emf
�

E

�

D

�

M

�

I

�

C

�

K

�

O

�

B

�

A


image27.wmf
·

0

AMB90

=


oleObject27.bin

image1.wmf
2x + y = 1

3x + 4y = -1

ì

í

î


image28.wmf
·

0

AMD90

Þ=


oleObject28.bin

image29.wmf
·

·

0

AMDACD90

==


oleObject29.bin

image30.wmf
·

·

·

·

BADDMC180

BMCDMC180

+=

+=


oleObject30.bin

image31.wmf
·

·

BADBMC

=


oleObject31.bin

image32.wmf
µ

B


oleObject32.bin

oleObject1.bin

oleObject33.bin

image33.wmf
·

·

EDCBDC

=


oleObject34.bin

image34.wmf
·

·

BDCCAK

=


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image35.wmf
·

·

EDCCAK

=


oleObject37.bin

image36.wmf
O

¢


oleObject38.bin

image2.wmf
22

12

x + x


image37.wmf
O

¢


oleObject39.bin

image38.wmf
O

¢


oleObject40.bin

oleObject41.bin

image39.wmf
22

111

xy2xy2xy

++

+


oleObject42.bin

image40.wmf
1

x + y 2xy12xy14xy2

2xy

³Þ³Þ³Þ³


oleObject43.bin

image41.wmf
11124

22.

ababa + ba + b

+³³=


oleObject2.bin

oleObject44.bin

image42.wmf
(

)

2

22

114

4

xy2xy

x + y

+³=

+


oleObject45.bin

image43.wmf
Û


oleObject46.bin

image44.wmf
A6

³


oleObject47.bin

image45.wmf
1

x = y = 

2

Û


oleObject48.bin

image46.wmf
1

2


